Vật lý 8

Tuần 23:
Tiết 22: 

Chương II: NHIỆT HỌC

Bài 19:    Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bài 20:    Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

I. Tóm tắt lý thuyết:

· Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, vô cùng nhỏ bé gọi là nguyên tử, phân tử.

· Giữa các nguyên tử, phân tử có khoảng cách.

· Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.

· Nhiệt độ của vật càng cao, các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh, và ngược lại. Chuyển động này có liên quan chặt chẽ đến nhiệt độ nên gọi là chuyển động nhiệt.
II. Bài tập:

Dạng bài tập trắc nghiệm:

Câu 1: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất là đúng?

A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.
C. Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.

B. Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.  D. Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.

Câu 2: Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử? 

A. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao. 

B. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách. 

C. Chỉ có thế năng, không có động năng. 

D. Chuyển động không ngừng. 

Câu 3: Trong thí nghiệm Bơ-rao các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì 

A. giữa chúng có khoảng cách. 




B. chúng là các thực thể sống. 

C. chúng là các phân tử.

D. các phân tử nước chuyển động không ngừng, va chạm vào chúng từ mọi phía. 

Câu 4: Các phân tử tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì 

A. động năng của vật càng lớn. 



B. nhiệt năng của vật càng lớn. 

C. thế năng của vật càng lớn. 



D. cơ năng của vật càng lớn.
Câu 5: Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm dần thì đại lượng nào dưới đây của vật không thay đổi? 

A. Thể tích và nhiệt độ. 




B. Khối lượng riêng. 


C. Khối lượng và trọng lượng. 



D. Nhiệt năng. 
Câu 6: Một bình chia độ có GHĐ 250ml, đang chứa 50ml rượu. Đổ vào bình chia độ 50ml nước. Khi đó mực chất lỏng trong bình chia độ  
A. Bằng 100ml. 
B. Nhỏ hơn 100ml. 
C. Lớn hơn 100ml. 
D.Bằng 250ml.

Câu 7:  Trong lớp học, khi không khí trong lớp học nóng lên thì 

A.Kích thước các phân tử không khí tăng. 
B.Vận tốc các phân tử không khí tăng.

C.Khối lượng các phân tử không khí tăng.
D.Trọng lượng các phân tử không khí tăng.
Câu 8: Khi nhiệt độ miếng đồng tăng lên thì

A.Thể tích mỗi phân tử đồng tăng lên.



B.Số nguyên tử đồng tăng lên.

C.Khoảng cách giữa các nguyên tử đồng tăng lên. 

D.Cả 3 đều sai.

Bài tập tự luận:
1, Thả một cục đường vào cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Hãy giải thích tại sao?
2, Tại sao khi muối dưa, muối có thể thấm vào lá dưa, cọng dưa?
3, Tại sao ruột xe được bơm căng, vặn van thật chặt, để lâu ngày vẫn bị xẹp?
4, Tại sao các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt và có khoảng cách nhưng ta lại thấy chúng có vẻ liền một khối?
